
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Ngọc Phương Anh 28/05/2011 K8_014 Phòng 1

2 Nguyễn Huỳnh Anh 24/10/2011 K8_028 Phòng 1

3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 12/09/2011 K8_029 Phòng 2

4 Phạm Diệu Anh 07/05/2011 K8_036 Phòng 2

5 Phạm Huỳnh Trâm Anh 26/12/2011 K8_038 Phòng 2

6 Mai Phương Ánh 15/07/2011 K8_056 Phòng 2

7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 05/10/2011 K8_071 Phòng 3

8 Hoàng Bảo Châu 23/01/2011 K8_081 Phòng 3

9 Vũ Hoàng Mỹ Duyên 09/03/2011 K8_103 Phòng 4

10 Trần Đăng Dương 19/11/2011 K8_107 Phòng 4

11 Tạ Quang Đạt 27/09/2011 K8_117 Phòng 5

12 Nguyễn Ngọc Gia Hảo 20/08/2011 K8_144 Phòng 6

13 Hồ Ngọc Hiền 28/11/2011 K8_163 Phòng 6

14 Trần Trí Hiếu 04/09/2011 K8_166 Phòng 6

15 Nguyễn Minh Huy 11/03/2011 K8_180 Phòng 7

16 Huỳnh An Khang 02/12/2011 K8_204 Phòng 8

17 Nguyễn Ngọc Minh Khánh 27/12/2011 K8_225 Phòng 9

18 Đỗ Nguyễn Tường Khoa 17/12/2011 K8_229 Phòng 9

19 Nguyễn Minh Khôi 29/08/2011 K8_240 Phòng 9

20 Phạm Hoàng Khánh Ly 01/06/2011 K8_271 Phòng 10

21 Hà Nhật Minh 09/01/2010 K8_282 Phòng 11

22 Phùng Lê Minh 19/03/2011 K8_289 Phòng 11

23 Trần Lê Hải My 15/05/2011 K8_302 Phòng 11

24 Nguyễn Quốc Nam 18/10/2011 K8_309 Phòng 12

25 Đỗ Phương Nghi 12/07/2011 K8_315 Phòng 12

26 Nguyễn Thiện Nhân 19/07/2011 K8_348 Phòng 13

27 Dương Ngọc Thảo Nhi 07/03/2011 K8_352 Phòng 13

28 Trương Thảo Nhi 18/01/2011 K8_363 Phòng 14

29 Phạm Hoàng Gia Phát 05/10/2011 K8_375 Phòng 14

30 Mai Hoàng Phúc 08/09/2011 K8_389 Phòng 15

31 Đỗ Trần Minh Quân 07/09/2011 K8_415 Phòng 15

32 Nguyễn Công Sơn 16/05/2011 K8_436 Phòng 16

33 Hồ Ngọc Thảo 28/11/2011 K8_453 Phòng 17

34 Trần Ngọc Thảo 04/09/2011 K8_455 Phòng 17

35 Lê Cao Đan Thăng 29/06/2010 K8_456 Phòng 17

36 Phạm Hào Thiên 18/09/2011 K8_459 Phòng 17

37 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 25/09/2011 K8_483 Phòng 18

38 Nguyễn Văn Tính 06/09/2011 K8_487 Phòng 18

39 Nguyễn Đoàn Phương Trang 14/12/2011 K8_491 Phòng 18

40 Nguyễn Minh Trí 26/02/2011 K8_503 Phòng 19

41 Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ 31/07/2011 K8_556 Phòng 21

42 Hoàng Phương Vy 22/01/2011 K8_558 Phòng 21

43 Phạm Thị Phương Vỹ 22/03/2011 K8_571 Phòng 21

Danh sách này có: 43 học sinh.
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